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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  … /2024/QĐ-UBND
	
	Bến Tre, ngày … tháng … năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Quy định tiêu chí, điều kiện cụ thể việc chuyển mục đích trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng
6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đất đai số ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số …/TTr-STNMT ngày … tháng … năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chí, điều kiện cụ thể việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dùng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dùng, đất rừng sản xuất (diện tích dưới 02 ha) sang mục đích khác.
Điều 3. Tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác đối với trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ
1. Có dự án được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở, hoặc văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trừ trường hợp không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc không phải thực hiện thủ tục quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Dầu khí; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

2. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đối với trường hợp không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

3. Trường hợp sử dụng từ đất chuyên trồng lúa chuyển sang mục đích khác còn phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Có Phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt;

b) Sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp phải nộp một khoản tiền theo quy định của pháp luật để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, trừ dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng;

c) Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; không làm ảnh hưởng đến canh tác đối với diện tích đất trồng lúa liền kề.

Điều 4. Tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác đối với trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ

1. Đảm bảo nguyên tắc chuyển mục đích rừng sang mục đích khác theo quy định tại Điều 14 của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và khoản 1 Điều 248 của Luật Đất đai năm 2024, khoản 22 Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

2. Có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, trừ trường hợp không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Dầu khí; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

3. Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đối với trường hợp không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

4. Có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế.

5. Có đánh giá sơ bộ tác động môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 5. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án

1. Hồ sơ của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm có:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất;

c) Các hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác, bao gồm:

- Bản sao văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Quyết định này;

- Phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất hoặc phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật trồng trọt đối với dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa;

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch khác có liên quan theo quy định khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Quyết định này;

- Hồ sơ liên quan đến đánh giá sơ bộ tác động môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp khẳng định dự án đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này trong hồ sơ xin chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất.

2. Hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường lập để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm có:

a) Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định này, gửi kèm theo dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh;

b) Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Biên bản họp thẩm định việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án đầu tư do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành có liên quan tổ chức (nếu có) và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

3. Hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp huyện lập chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, thẩm định, gồm có:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định này, trong nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện có nội dung xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất còn lại đến thời điểm đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Hồ sơ quy định tại điểm c, khoản 1 Điều này.

Điều 6. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Định kỳ trước ngày 15 tháng 9 hàng năm đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác; lập danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

c) Tham mưu, kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến việc việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành có liên quan

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác trước khi báo cáo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản khẳng định dự án đảm bảo theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Quyết định này trong hồ sơ xin chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành có liên quan trong việc lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác trước khi báo cáo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua;

b) Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

c) Kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến việc việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác.

Điều 7. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua để sử dụng vào mục đích khác nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án thì được chuyển sang thực hiện trong các năm tiếp theo nhưng không được quá thời hạn 03 năm và không phải làm lại thủ tục trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai nếu tiếp tục thực hiện dự án;

2. Trường hợp đã có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác từ trước ngày Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định này;

3. Trường hợp đang thực hiện thủ tục thẩm định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác từ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai và quy định tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ và Quyết định này.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày    tháng      năm 2024.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 8;

- Vụ Pháp chế - Bộ TNMT;

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Đoàn ĐBQH tỉnh                            (để báo cáo);

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;


-  MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- Các sở ban ngành tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân (để niêm yết); 

- Báo Đồng Khởi, 

- Đài PT&TH tỉnh; 

- Công báo tỉnh;

- Phòng: TH, NC, KT, TCĐT;
- Lưu: VT, ...
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Tam


	PHỤ LỤC VÀ CÁC MẪU
(Ban hành kèm theo Quyết định số …../2024/QĐ-UBND ngày …. tháng…năm...  của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT
Tên mẫu, phụ lục
Nội dung
1

Mẫu số 01

Tờ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2

Mẫu số 02

Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bến Tre

3

Mẫu số 03

Tờ trình Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án trên địa bàn huyện/thành phố…

4

Bảng 01 kèm theo mẫu số 01, 02

Tổng hợp kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất theo quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn …

5

Bảng 02 kèm theo mẫu số 01, 02, 03

Tổng hợp kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất theo quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn …

6

Bảng 03 kèm theo mẫu số 01, 02, 03

Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất trên địa bàn …


	


 

Mẫu số 01. Tờ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bến Tre
	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……/
	…, ngày … tháng … năm …


TỜ TRÌNH
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Kính gửi: Hội đồng nhân dân dân tỉnh Bến Tre

Theo nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất của các huyện/thành phố; kết quả đối chiếu sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh... xem xét, thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án, cụ thể như sau:

I. Căn cứ pháp luật để trình Hội đồng nhân dân ...
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ... kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh... ban hành Nghị quyết về danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

II. Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn
1. Tổng chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất được chuyển mục đích sử dụng trên địa bàn theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt1
2. Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất2
2.1. Những kết quả đạt được

- Chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ …… được phê duyệt.

- Chỉ tiêu điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt theo Luật Đất đai năm 2013

- Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chấp thuận đầu tư, Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện nhưng sau 03 năm không thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013 và 02 năm không thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất còn lại được phép chuyển mục đích sử dụng đất: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

(Theo bảng 01, 02 kèm theo Tờ trình)
b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3. Nội dung trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh…
3.1. Đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án.
a) Căn cứ đề xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất

- Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện các dự án.

- Căn cứ pháp lý của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất.

- Sự phù hợp của việc sử dụng đất thực hiện dự án về vị trí, diện tích, loại đất theo quy hoạch sử dụng đất/quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đối với trường hợp không phải lập quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch lâm nghiệp.

- Sự phù hợp của việc sử dụng đất thực hiện dự án với quy hoạch các ngành, lĩnh vực khác.

b) Đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

……………………………………………………………………………..............................................................................................................................................

(Theo bảng 03 kèm theo Tờ trình)

c) Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024.

3.2. Nội dung khác (nếu có):
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




__________
1 Ghi lần lượt và cụ thể đối với từng loại đất chuyển mục đích sử dụng.

2 Đánh giá kết quả thực hiện đối với từng loại đất so với chỉ tiêu được duyệt và cụ thể đối với từng loại đất chuyển mục đích sử dụng (tổng diện tích đất và số lượng dự án).

Mẫu số 02. Tờ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh
	UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …
	Bến Tre, ngày … tháng ... năm ...


TỜ TRÌNH

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Căn cứ pháp lý...;

Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất hoặc Quy hoạch chung/Quy hoạch phân khu... đã được quyết định, phê duyệt tại ... 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm ... và căn cứ kết quả thẩm định, rà soát thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ, cụ thể như sau:

I. Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
1. Tổng chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất được chuyển mục đích sử dụng trên địa bàn theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt3…

2. Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất4

2.1. Những kết quả đạt được

- Chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ …… được phê duyệt.

- Chỉ tiêu điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt theo Luật Đất đai năm 2013.

- Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chấp thuận đầu tư, Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nơi thực hiện dự án.

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nơi thực hiện dự án

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nơi thực hiện dự án.

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện nhưng sau 03 năm không thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013 và 02 năm không thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nơi thực hiện dự án.

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất còn lại được phép chuyển mục đích sử dụng đất: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

 (Theo bảng 01, 02 kèm theo Tờ trình)
2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

II. Đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất năm ... để thực hiện dự án.
1. Căn cứ đề xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất

1.1. Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án

1.2. Căn cứ pháp lý của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất

1.3. Sự phù hợp của việc sử dụng đất thực hiện dự án về vị trí, diện tích, loại đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt

(1) Đánh giá việc chuyển mục đích sử dụng đất…. để thực hiện dự án…. so với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt (nội dung Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện)

(2) Đánh giá việc chuyển mục đích sử dụng đất…. để thực hiện dự án…. so với Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ …… được phê duyệt (vị trí, diện tích, loại đất và tên dự án) 

- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện không phải lập Quy hoạch sử dụng cấp huyện thì việc đánh giá căn cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu để đánh giá sự phù hợp.

- Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất thì cần đánh giá thêm về sự phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp.

1.4. Sự phù hợp của việc sử dụng đất thực hiện dự án với quy hoạch các ngành, lĩnh vực khác 

1.5. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện dự án và đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường để thực hiện dự án

2. Đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

……………………………………………………………………………..............................................................................................................................................

(Theo bảng 03 kèm theo Tờ trình)

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các dự án nêu trên. Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

	Nơi nhận:
	 GIÁM ĐỐC




____________________

3 Ghi lần lượt và cụ thể đối với từng loại đất chuyển mục đích sử dụng.

4 Đánh giá kết quả thực hiện đối với từng loại đất so với chỉ tiêu được duyệt và cụ thể đối với từng loại đất chuyển mục đích sử dụng (tổng diện tích đất và số lượng dự án).

Mẫu số 03. Tờ trình Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn huyện/thành phố…
	UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/THÀNH PHỐ……
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …
	….., ngày … tháng ... năm ...


TỜ TRÌNH

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án trên địa bàn huyện/thành phố…..
Kính gửi: 

                  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre;

                                    - Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

Căn cứ pháp lý...;

Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất hoặc Quy hoạch chung/Quy hoạch phân khu...; Quy hoạch lâm nghiệp đã được quyết định, phê duyệt tại ... 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm ..., Uỷ ban nhân dân huyện/thành phố…. trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ, cụ thể như sau:

I. Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện/thành phố….
1. Tổng chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất được chuyển mục đích sử dụng trên địa bàn theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt5…

2. Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất6
2.1. Những kết quả đạt được

- Chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ …… được phê duyệt.

- Chỉ tiêu điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt theo Luật Đất đai năm 2013.

- Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chấp thuận đầu tư, Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nơi thực hiện dự án.

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nơi thực hiện dự án.

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nơi thực hiện dự án.

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện nhưng sau 03 năm không thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013 và 02 năm không thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nơi thực hiện dự án.

+ Diện tích đất trồng lúa/đất rừng phòng hộ/đất rừng đặc dụng/đất rừng sản xuất còn lại được phép chuyển mục đích sử dụng đất: nêu cụ thể số liệu đến đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nơi thực hiện dự án.

(Theo bảng 02 kèm theo Tờ trình)
2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

II. Đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất năm ... để thực hiện dự án trên địa bàn huyện/thành phố…
1. Căn cứ đề xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất

1.1. Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án

1.2. Căn cứ pháp lý của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất

1.3. Sự phù hợp của việc sử dụng đất thực hiện dự án về vị trí, diện tích, loại đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt

(1) Đánh giá việc chuyển mục đích sử dụng đất…. để thực hiện dự án…. so với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt (nội dung Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện)

(2) Đánh giá việc chuyển mục đích sử dụng đất…. để thực hiện dự án…. so với Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ …… được phê duyệt (vị trí, diện tích, loại đất và tên dự án) 

- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện không phải lập Quy hoạch sử dụng cấp huyện thì việc đánh giá căn cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu để đánh giá sự phù hợp.

- Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất thì cần đánh giá thêm về sự phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp.

1.4. Sự phù hợp của việc sử dụng đất thực hiện dự án với quy hoạch các ngành, lĩnh vực khác 

1.5. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện dự án và đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường để thực hiện dự án

2. Đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

……………………………………………………………………………..............................................................................................................................................

(Theo bảng 03 kèm theo Tờ trình)

Uỷ ban nhân dân huyện/thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn của huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện rà soát nhu cầu sử dụng đất của các dự án nêu trên. Kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

	Nơi nhận:
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


____________________

5 Ghi lần lượt và cụ thể đối với từng loại đất chuyển mục đích sử dụng.

6 Đánh giá kết quả thực hiện đối với từng loại đất so với chỉ tiêu được duyệt và cụ thể đối với từng loại đất chuyển mục đích sử dụng (tổng diện tích đất và số lượng dự án).

BẢNG 01 (Kèm theo Mẫu số 01, 02): TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN ….
(Kèm theo Tờ trình số ..., ngày... tháng... năm ... của ...)
	STT
	Hạng mục
	Đất trồng lúa (ha)
	Đất rừng phòng hộ (ha)
	Đất rừng đặc dụng (ha)
	Ghi chú (Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

	
	
	Toàn tỉnh
	Trong đó
	Toàn tỉnh
	Trong đó
	Toàn tỉnh
	Trong đó
	

	
	
	
	Huyện7 …
	....
	….
	
	Huyện7 …
	....
	….
	
	Huyện7 …
	....
	….
	

	1
	Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kết quả thực hiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Diện tích đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Diện tích đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Diện tích đất đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng sau 03 năm không thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013 và 02 năm không thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Diện tích đất còn lại chưa chuyển mục đích sử dụng đất
(4 = 1 - 2 + 3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


____________________

7 Chỉ tổng hợp số liệu trên địa bàn huyện thực hiện dự án.

BẢNG 02 (Kèm theo Mẫu số 01, 02, 03): TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT THEO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN..., TỈNH ...
(Kèm theo Tờ trình số ..., ngày... tháng... năm ... của ...)
	STT
	Hạng mục
	Đất trồng lúa (ha)
	Đất rừng phòng hộ (ha)
	Đất rừng đặc dụng (ha)
	Ghi chú (Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

	
	
	Toàn huyện/ thành phố
	Trong đó
	Toàn huyện/thành phố
	Trong đó
	Toàn huyện/thành phố
	Trong đó
	

	
	
	
	Xã8 …
	...
	...
	
	Xã8 …
	...
	...
	
	Xã8 …
	...
	...
	

	1
	Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kết quả thực hiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Diện tích đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Diện tích đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Diện tích đất đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng sau 03 năm không thực hiện và 02 năm không thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Diện tích đất còn lại chưa chuyển mục đích sử dụng đất
(4 = 1 - 2 + 3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


____________________

8 Chỉ tổng hợp số liệu trên địa bàn xã thực hiện dự án

BẢNG 03 (Kèm theo Mẫu số 01, 02, 03): DANH MỤC DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN ...
(Kèm theo Tờ trình số.... ngày ... tháng... năm ... của ...)
	STT
	Tên dự án
	Tên dự án theo các văn bản được phê duyệt 
	Vị trí thực hiện dự án (xác định đến đơn vị cấp xã...)
	Căn cứ đề đề xuất dự án
	Diện tích đất thực hiện dự án (ha)
	Trong đó
	Ghi chú


	
	
	
	
	Văn bản chấp thuận về chủ trương đầu tư
	Quy hoạch sử dụng đất/Quy hoạch chung/Quy hoạch phân khu/Quy hoạch lâm nghiệp
	
	Đất trồng lúa (ha)
	Đất rừng phòng hộ (ha)
	Đất rừng đặc dụng (ha)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I
	HUYỆN/THÀNH PHỐ… 

	1
	Dự án A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	….
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